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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 09 

ĐOÀN KẾT 

(01/09/2025 - 26/09/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

2b   01/09 - 05/09 

Ngữ âm D d Đ đ (2 tiết) 
Ngữ âm I i K k (2 tiết) 
Ngữ âm L l H h (2 tiết) 
Ngữ âm ch kh (2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Bé và chị đi chợ 
Văn: Luyện tập - vừa kể chuyện vừa bắt chước 

3 08/09 - 12/09 

Ngữ âm N n M m (2 tiết) 
Ngữ âm U u Ư ư (2 tiết) 
Ngữ âm G g gh (2 tiết) 
Ngữ âm ng ngh (2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Nghỉ hè ( 2 tiết) 
Văn: Đồng cảm với những cảnh ngộ bắt gặp quanh 
em 
Văn: Gốc của phương pháp học văn: Lòng đồng 
cảm 

4 15/09 -19/09 

Ngữ âm T t th nh (2 tiết) 
Ngữ âm R r tr (2 tiết) 
ia (Nguyên âm đôi) (2 tiết) 
ua ưa (Nguyên âm đôi) (2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Ba chú thỏ 
Văn: Đồng cảm với cụ già 
Văn: Đồng cảm với cảnh ngộ bắt gặp quanh em 

5 22/9/26/09 

Ngữ âm P p ph (2 tiết) 
Ngữ âm  S s X x ( 2 tiết) 
Ngữ âm Q q qu Y y ( 2 tiết) 
Ngữ âm gi ( 2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Khỉ và sư tử 
Văn: Luyện tập đóng vai: Cậu bé đánh giày 
Văn: Đồng cảm với cảnh ngộ bắt gặp quanh em: 
Cậu bé đánh giày 

TOÁN 

2b 01/09 - 5/09 

Các số 1, 2 ,3 
Các số 4, 5 
Ôn tập các số 1 - 5 

3 08/09 - 12/09 
Tách - Gộp số (2 tiết) 
Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 

4 15/09 -19/09 
So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn 
Các dấu =, >, < (2 tiết) 

5 22/9/26/9 
Số 6 (2 tiết) 
Số 7 (2 tiết) 

ĐẠO ĐỨC 
2b   01/09 - 05/09 

Bài 2. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (2 tiết) 
3 08/09 - 12/09 
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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

4 15/09 -19/09 
Bài 3. Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (2 tiết) 

5 22/9/26/09 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

2b 01/09 - 5/09 
Hoạt động ở trường em (2 tiết) 

3 08/09 - 12/09 

4 15/09 -19/09 
Bài 8: Lớp học của em (2 tiết) 

5 22/9/26/9 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

2b 01/09-05/09 

Beehive  
Unit 1. At school. 
- Review Lesson 5: School in the UK and Cuba (WB - 
pages: 12-13) 
* Phonics Smart 
Unit 2. Letter Bb. 
- Letter: B/b. Sound of letter B (/b/) (SB - pages: 10-
13) 

3 08/09-12/09 

* Online practice 
* Beehive  
Unit 1. At school. 
- Review Lesson 4 (WB - pages: 12-13) 
- Review vocabulary & grammar in Unit 1 (SB - page: 
17; WB - pages: 14-15) 
- Lesson 6. Project (SB - page: 16) 
* Cambridge YLE 
- Starters 1 - Test 1 - Listening Part 1,2 (SB - pages: 
5-7) 

4 15/09 - 19/09 

* Beehive  
Unit 2. My things. 
- Lesson 1. (SB - pages: 18-19; WB - page: 16) 
- Lesson 2. Grammar (SB - pages: 20-21; WB - page: 
18) 
- Review Lessons 1 & 2 (WB - pages: 17, 19) 
- Lesson 3. Words and Grammar (SB - pages: 22-23) 
* Phonics Smart 
Unit 3. Letter Cc. 
- Letter: C/c. Sound of letter C (/k/) (SB - pages: 14-
17) 

5 22/09 - 26/09 

* Beehive  
Unit 2. My things. 
- Review Lesson 3 (WB - pages: 20-21) 
- Lesson 4. Story (SB - pages: 24-25) 
1st FIELD TRIP 
- Lesson 5. Skills and culture (SB - pages: 26-27) 
- Review Lesson 5. Skills and culture (WB - pages: 
24-25) 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

2b 01/09 - 5/09 Tìm hiểu về cảm xúc 
3 08/09 - 12/09 Điều gì khiến chúng ta có cảm xúc đó 
4 15/09 -19/09 Suy nghĩ - cảm xúc - hành động 
5 22/9/26/9 Cảm xúc mạnh và cảm xúc nhẹ 

2b 01/09 - 5/09 Tương tác giữa phần cứng và phần mềm 
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TIN HỌC  

3 08/09 - 12/09 
Thực hành khởi động phần mềm, thoát chương 
trình, nhập văn bản đơn giản 

4 15/09 -19/09 Cách cầm chuột, di chuyển con trỏ, nhấp chuột 

5 22/9/26/9 Kéo thả đối tượng bằng chuột 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

2b 01/09 - 5/09 

Nội quy, nguyên tắc môn học Chia sẻ - gắn kết 
- Nội quy lớp học 
- Chánh kiến bộ môn 
- Hình thức kỉ luật 
- Tư thế chào 

3 08/09 - 12/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế nghỉ nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 

- Điểm số báo cáo 

- Tư thế ngồi xuống - ngồi tha lỏng, đứng theo hiệu 

lệnh 

- Bài tập vận động: chạy tiếp sức 

4 15/09 -19/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 

- Điểm số báo cáo 

- Quay trái phải 

- Bài tập vận động: bật đổi chân lốp xe 

5 22/9/26/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 

- Điểm số báo cáo 

- Quay trái, phải, đằng sau 

- Bài tập vận động: bật cao tút gối qua chướng ngại vật 

BƠI LẶN 

2b 01/09 - 5/09 Kỹ thuật nổi trong nước 

3 08/09 - 12/09 Kỹ thuật lướt nước 

4 15/09 -19/09 Kỹ thuật chân trườn sấp 

5 22/9/26/9 Kỹ thuật chân trườn sấp 

SINH TỒN 

2b 01/09 - 5/09 Vệ sinh cá nhân 

3 08/09 - 12/09 Trang phục đồ dùng của em 

4 15/09 -19/09 Sống ngăn nắp 

5 22/9/26/9 Ăn uống đúng cách 

VÕ THUẬT 

2b 01/09 - 5/09 

Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền 
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 
 

3 08/09 - 12/09 

Bộ Tấn 1 

- Lập Tấn 

- Miêu Tấn 

- Trung Bình Tấn 

- Đinh Tấn Trái, Phải 

Bài tập phát triển sức nhanh 
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4 15/09 -19/09 

Bộ Tấn 2 

- Âm dương tấn trái, phải 

- Trảo mã tấn trái, phải 

5 22/9/26/9 
Ôn tập bộ tấn 

Bài tập vận động 

ÂM NHẠC  

2b 01/09 - 5/09 
- Học hát: "Tiếng trống trường em" 
- Nhạc cụ gõ: Thanh phách, stick 

3 08/09 - 12/09 

- Ôn tập bài hát: "Tiếng trống trường em" 
- Nhạc lý làm quen 3 âm hình nốt nhạc Đồ (C), Rê 
(D), Mi (E) 

4 15/09 -19/09 - Học hát: "Múa Đàn" 

5 22/9/26/9 
- Ôn tập bài hát "Múa Đàn" 
- Vận dụng: bộ gõ cơ thể 

MỸ THUẬT  

2b 01/09 - 5/09 
Nét, hình, mảng 

 

3 08/09 - 12/09 Xem tranh dân gian Đông Hồ 

4 15/09 -19/09 Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản 

5 22/9/26/9 Vẽ ngôi nhà kết hợp khung cảnh thiên nhiên 

 

 

 


